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Văn Hán
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SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN ĐỒNG HỶ

TỶ LỆ 1 : 25000

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

87,68 %

10,66 %

37.855,35 ha

715,31 ha

4.602,48 ha

(Tổng diện tích tự nhiên 43173,14 ha)

1,66 %

Đường sắt

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030
HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN

Cặp Kè
Hồ

Hố Chuối
Hồ

B

Công ty Cổ phần tư vấn Quy hoạch và phát triển công nghệ Á Châu

TDP Tam Thái

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Hà Nội, ngày ........ tháng ........ năm ........Đồng Hỷ, ngày ........ tháng ........ năm ........Thái Nguyên, ngày ........ tháng ........ năm ........Thái Nguyên, ngày ...... tháng ..... năm ...

TỈNH THÁI NGUYÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG HỶ

CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Thủy hệ và các đối tượng liên quan

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất quốc phòng

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng phòng hộ

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất danh lam thắng cảnh

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất ở tại đô thị

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Đập

Điểm độ cao, ghi chú độ cao

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ

TÊN KÝ HIỆU

CHÚ DẪN
HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

Địa hình

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG

Đất ở tại nông thôn

Giao thông và các đối tượng liên quan

Cầu sắt

Cầu bê tông

Đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội

Địa giới hành chính cấp huyện xác định
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Nhà thờ
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Bưu điện
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Địa giới hành chính cấp tỉnh xác định

Địa giới hành chính

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
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CLN

HNK

LUC

LUK

CSD

PNK

MNC

SON

TIN

DKV

SKX

NTD

TSC

ODT

DRA

DDL

DDT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

TON
MÃ HTMÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

DTS
MÃ HT

MÃ HT
ONT

MÃ HT
RSX

MÃ HT

LUC

CLN

RPH

NTS

CQP

CAN

SKK

SKN

TMD

SKC

DHT

DGT

DTL

DVH

DYT

DGD

DTT

DDT

DDL

DRA

ODT

TSC

TON

NTD

SKX

DKV

TIN

SON

MNC

PNK

DTS

ONT

RSX

QUY HOẠCH

100

Đất trồng lúa nước còn lại

MÃ HT

NKH

Trụ sở UBND cấp tỉnh

Cầu tre, gỗ

Cầu treo

Đất trồng cây hàng năm khác
MÃ HT

HNK

cấp tỉnh, cấp xã
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

sự nghiệp
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức

Đất cơ sở tôn giáo

nhà hỏa táng
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

làm đồ gốm
Đất sản xuất vật liệu xây dựng,

Đất công trình năng lượng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

LUA
MÃ HT

LUA
Đất trồng lúa 

BHK

NHK

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác

ĐƯỜNG HUYỆN ĐƯỜNG HUYỆN

Đất thương mại, dịch vụ

Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao

Trụ sở Quân sự xã

Trụ sở C.a xã

Mở rộng trụ sở UBND

Bưu đện văn hoá xã

Đường giáp đất QP

Trụ sở BCHQS xã

Trụ sở C.a xã

NVH xóm Cầu Đã

Sân thể thao xóm Đồng Lâm

Trường mầm non Bảo Nang

Trường mầm non Tân Lợi

Trường THCS Tân Lợi

Khu giết mổ tập trung

Trụ sở quân sự xã

nhà 1 cửa

trường mầm non xã

Trụ sở công an xã

NVH xóm Mỹ Hoà

Trạm y tế

Mở rộng trường THCS

Trụ sở UBND

NVH tổ 5

NVH tổ 7

Trường THCS 

Khu dân cư Đá Thiên 2

Mở rộng trường mầm non
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Quốc lộ 

Quốc lộ nâng cấp, cải tạo

Đường tỉnh

Đường tỉnh nâng cấp, cải tạo

- Bản đồ phương án QHSDĐ thời kỳ 2021-2030 tỉnh Thái Nguyên 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Đồng Hỷ

Trụ sở UBND cấp xã

123.5

phòng hộ, rừng đặc dung, rừng sản xuất)

Ranh giới khu lâm nghiệp (khu vực rừng

Ranh giới khu du lịch

(khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

Ranh giới khu phát triển công nghiệp

Đường huyện 

Ðường liên xã 

Đường đất nhỏ

Đường  xóm

SÔNG CẦU

Mỏ vàng gốc Bồ Cu
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RSX

CSD

RSX

RPH

LUK

CQP

CLN

RSX

CLN

BHK

CLN

LUK

BHK

CLN
RSX

LUK

LUK

CLN CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

SKS

RSX

BHK

SKC

CLN

CLN

LUC

CLN

CLN

RSX

RSX

CLN

LUK

CLN

CLN

RSX

LUC

SKS

CLN

CLN

RSX

LUC

CLN

CLN

RSX

CLN

LUK

LUK

LUK

CLN

CLN

CLN

CLN

LUK

LUK

LUK

SKS

LUK

RSX

SKS

RSX

RSX

LUK

LUC

RSX

RSX

RSX

LUK

LUK

RSX

CLN

ODT

ODT

CLN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

LUC

ODT

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT

RSX

ODT
RSX

RSX

CLN

CLN

ONT

BHK

CLN

CLN

CLN

LUC

CLN

CLN

LUC

CLN

LUC

LUC

CLN

LUK

RSX

LUC

LUC

CLN

ONT

LUK

NHK

CLN

RSX

CLN

CLN

LUC

CLN

CLN

CLN

BHK

CLN

RSX

RSX

RSX

ONT

LUK

ONT

CLN

CLN

CLN

CLN

LUC

CLN

CLN

BHK

LUK

RSX

CLN

CLN

CLN

RSX

CLN

LUC

LUC

CLN

NHK

RSX

NHK

CLN

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RPH

RPH

RSX

RPH

XÃ VĂN LĂNG

XÃ HÒA BÌNH

XÃ TÂN LONG

XÃ HÓA TRUNG

TT HÓA THƯỢNG

XÃ KHE MO

TT. SÔNG CẦU

 XÃ QUANG SƠN

 XÃ VĂN HÁN

 XÃ NAM HÒA

TT. TRẠI CAU

XÃ CÂY THỊ

XÃ HỢP TIẾN

XÃ TÂN LỢI

HUYỆN PHÚ BÌNH

TP. THÁI NGUYÊN

HUYỆN PHÚ LƯƠNG

HUYỆN VÕ NHAI

TỈNH BẮC KẠN

TỈNH BẮC GIANG

Xóm Bản Tèn

Xóm Liên Phương

Xóm Văn Lăng

Xóm Tân Lập 2

Xóm Khe Quân

Xóm Đồng Cẩu

Xóm Tân Đô

Xóm Tân Yên

Xóm Ba Đình

Xóm Hồng Phong

Xóm Đồng Thu 1

Xóm La Giang 1

Xóm La Nưa

Xóm Tiền Phong

Xóm Đèo Khế

Xóm La Rẫy

Xóm Đèo Hanh

Xóm Bảo Nang

Xóm Đồng Lâm

Xóm Cây Thị

Xóm Mỹ Hòa

Xóm Kim Cương

Xóm Hoan

Xóm Làng Cả

Xóm La Đàn

Xóm Hòa Khê 2

Xóm La Đùm

Xóm La ĐùmXóm Phả Lý

TDP Gò Cao

TDP Việt Cường

Xóm Minh Tiến

Xóm Trại Cài

Xóm Minh Lý

Xóm Mỏ Ba

Xóm Lân Đăm

Xóm Đồng Chuỗm

Xóm La Đành

Xóm Đồn Trình

Xóm Đèo Bụt

Xóm Khe Mo 1

Đi 
huy

ện P
hú 

Lươ
ng

Xóm Liên Phương

Xóm Cao Phong

Xóm Long Giàn

Đồng Chuỗng
Mỏ đá vôi 

La Nay
Mỏ đá vôi 

Ðồng Cọ

Ðồng Gốc Xung Ðồng Chùa

La Lương
Ðồng 

Ðồng Ao Mon

Ðồng Thác Chùa

Lù Vàn
Ðồng Phù 

Ðồng Cửa Làng

Ðồng Kênh

Ðồng Cầu Vẫn

Đi tỉnh Bắ
c Giang

Đi huyện 
Võ Nhai

Đ
i 
tỉ
n
h
 B

ắc
 K

ạn

Đi 
huy

ện P
hú 

Lươ
ng

Đi tỉnh Bắ
c Giang

Đ
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ện
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õ 
N
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i

Đ
i 
tỉ
n
h
 B

ắc
 K

ạn

đồng Khe Đà

đồng Trạm Xá

DTL

Xóm Trung Thành

Xóm Làng Mới

Xóm Cà Phê

TDP Đồng Thịnh

Nang
Ðồng 

Hai Lẹng
Ðồng 

Ao Rôm 2
Xóm 

Ông Cẩy
Ðồng 

Đồng 
Gốc 38

Đi tỉnh Bắc Giang

CQP

LUC

 Khe Mong
    Xóm

 Đồng Vung
      Xóm

TDP Số 5

TDP Số 2

CQP

CSD

Suối Khách
      Xóm 

TDP số 1

TDP số 4

LUC

Làng Dạt
     Xóm 

Na Long
Xóm 
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ODT
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ODT ODT

ODT

ODT

ODT ONT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CQP

TMD

SKC
SKS

TMD
CLN+BHK+RSX

DTT

LUC
DGD

DGD

CLN

NTS
LUK+SON

DTL

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
ONT

RSX
ONT

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
ONT

RSX
ONT

CLN+LUC
ONT

LUC

NTS
CLN+LUC

ONT
DVH

DVH
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

DVH

ONT

LUC
ONTLUC

ONT

CLN
ONT

CLN
ONT

LUC
TSC

NTS
DYT

CLN
DVH

CLN
DVH

DVH

CLN

DVH
CLN

DVH

CLN
DVH
CLN

CLN
DVH

DGD

DVH

HNK

DVH

CLN
DVH

NKH
LUC

NKH

LUC+CLN

CAN

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
ONT

CLN
LUC

CLN
ONT

ODT
CLN

DGD
CLN

CLN
DVH

DVH
CLN

NTS
CLN

CLN
LUC

CLN
ODT

CLN+NTS+RSX+LUC

SKN

RSX

DTT

ONT

SKC

NKH

CLN

LUK

ONT
HNK

LUK

CLN

DGD
LUC

DTL
RSX+CLN

RSX
NKH

SKX

SKX

CSD
SKX

CSD
SKX

CSD
SKX

CLN
TON

RSX
TIN

DGD
SKS

DGD
LUC

DGD
DVH

RSX
NKH

CQP
RSX

ONT
CLN

CLN
ONT

CLN
DGD

ONT
CLN

LUK
CLN

SKN
LUC+BHK+ONT

CAN
DGD

TSC
LUC

DRA
LUC+BHK+ONT

SKC
DDT

LUK
CAN

TSC

LUK

DGD
LUK

CLN
DVH

CLN

LUC

CLN

LUC

CLN
BHK

ONT

ONT

CLN

LUC
SKS

RSX
NKH

LUK
CLN

DYT
ONT

LUC
TSC

CLN
DGD

LUC
CAN

DVH
LUC

LUK
DVH

DVH
CLN

DVH
CLN

SKX

HNK
SKX

RSX
NKH

CLN
DNL

RSX
NKH

CLN

CLN
DNL

LUC
DNL

BHK+CLN

TSC
LUC

DGD
CLN

DVH
RSX

SKC

RSX
DDT

ONT
DDT

RSX

DBV

LUC
ONT

CLN
ONT

SKS
LUC

SKX

RSXCLN
SKS

ONT
CLN

SKX

RSX+CLN

SKS
ONT

CLN

BHK

ONT

RSX

ONT
LUK+HNK

CLN

LUK

ONT

SKX

CLN

SKX

CLN

ONT

CLN

SKX

CLN

NHK
CLN

NHK
CLNRSX

ONT

RSX

CLN

LUK

ONT

CLN

RSX

ONT
LUC

TSC
DCH

BHK
DGDSKC

CLN

RSX
SKS

DVH
ONT DVH

CLN+LUC

DTT

DVH
CLN

SKX
SON

ONT
LUK

CLN
RSX

CAN

CLN
DBV

LUC
DGD

DVH
CLN
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CLN

CLN
DVH

SKC
CLN

RSX
CQP

LUC
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CLN
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LUK

DBV
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LUC
CQP

NKH
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TSC
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DVH

TMD
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TSC

DGD

ODT

TIN

CQP

ODT

DKV

DKV

ODT

ODT

CQP CQP

TSC

DTT

DTT

DVH

ODT

ODTDKV

ODT

TMD
TMD
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ODT

DGT
ODT+CLN

DKV
LUC
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TSC
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PNK
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CLN
TMD

RSX
NKH

LUK
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CLN
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LUK+BHK

DVH
CLN

DTT

RSX
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CLN

DTT
BHK

BHK

ONT
LUK

RSX
NKH
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LUC

DTL
RSX+CLN
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CLN

CLN
DVH

SON
SKX

LUA
DVH

CLN
DVH

LUK+HNK

HNK+LUK
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CLN

CLN
DVH

DCH

DVH
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DGD
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LUC
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NTD
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SKX
RSX
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DGD

CLN

DGD
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RSX

RPH
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RSX

RSX

RSX

RSX
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RSX

SKX
CLN

NKH

RSX

CLN
RSX

CLN+NTS+RSX+LUC
TMD+DTT

LUK
DVH

DGD

DVH
RSX

DGD
LUK

CLN
CAN

RPH
RSX

RPH

RPH
RSX

CSD

LUK+RSX

DGD
CLN

DGD
CLN

NKH

LUC+RSX+CLN

NKH
RSX+LUK

NKH
RSX+LUK

LUC+RSX+SON+...

LUC
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CLN

DGD

DGD

SKC

SKS

RSX

RSX

RPH
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CQP
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ODT
LUC

CLN

BHK

CLN

CSD
SKX

ONT

ONT

ONT

CLN

ODT

LUC

CSD

CSD

CSD

CSD

CSD

CSD

CSD

CQP

RPH

ODT
LUC

ODT
LUC

ODT
LUC

ODT
LUC

CLN+RSX+LUC

DVH

CLN

LUC
CLN

CLN+RSX+LUK

CQP

khe Hố Tràm

Khe thác ồ

khe Ông Nạc

khe Con Rùa

Khe Đỉnh

Khu Ba Chòm

Khe Cá Trắng

Khe Đá Xăng

Liên Phương
đình 

đình Văn Khánh

Khu Bắc Lâu

Gốc Nhừ
Đồi 

Đồi Lim

8 ha
Đồi 

 Ba Ba
đồng Bãi

RPH

LUC

LUC

RSX

Đi TP. Thái Nguyên

RSX

RPH

RPH
CSD

RSX
RPH

RSX
RPH

RSX
RPH

RPH
RSX

RPH
RSX

RSX
RPH

RSX
RPH

RSX
RPH

RSX
RPH

RSX
RPH

RSX
RPH

RSX
RPH

RSX
RPH

RSX
RPH

RPH
RSX

RSX
RPH

BHK

RPH
RSX

RPH
RSX

RPH
CSD

RSX
RPH

Xóm Văn Hán

Gốc Mít
Ðồng 

LUK

Cửa Hầm
Ðồng 

CLN
BHK

LUC

CLN
ONT

ONT

RSX
RPH

Thai Lồng
Ðồng 

NKH

LUC+RSX+CLN

TMD+DTT
CLN+NTS+RSX+LUC

SKC
CLN+RSX

SKN

ONT

ONT

La Ma
Ðồng 

CLN

BHK

CLN

DGD

Cầu Cam
Ðồng 

RSX

LUK

CLN
TIN

Văn Hán
Trường tiểu học số 1 

CLN

RSX
RPH

BHK

CSD

LUK

RSX

RSX

RSX

CQP

CQP

CQP

CQP

CQP

CLN+BHK+LUC

CLN
NKH

RSX

Đá Cứng
Ðồng 

LUC

ODT

ONT

ODT
LUC

DGT

CLN

CLN

RSX

SKS

ONT

DDT
ONT

LUC

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

LUC

CLN
CLN

ODT

RSX

CLN

LUK

ODT
BHK+LUC

SKX
RSX+CLN

SKX
RSX+CLN

SKX
RSX

ODT
LUC

DCH
ODT

ODT

ODT
LUC

LUC
DYT

TMD

ODT

DVH

ODT

CLN
TSC

CAN
HNK

HNK
TSC

TON
CLN

CLN
ONT

TSC
RSX

RSX
CAN

DVH
DVH

SKC
CLN

SKC
CLN

DGD
RSX

DVH
CLN CLN

DVH

TMD
CLN

CAN
LUC

DVH
LUC

LUK
DVH

RSX
DYT

LUC
DGD

LUC
DGD

CQP
DDT

LUK
DCH

SKX
RSX+CLN

LUC

DVH
DGD

SKC
DTT

DVH

SKX

SKC
HNK

LUA+RSX
DKV

DRA

CLN+RSX

SKC

DVH

TON
RSX

ONT

RSX+CLN

ONT
DDT

DVH

DVH

DVH

SKC

CLN
SKS

CLN

DTT
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ONT

SKS

DTT

SKC
RSX

DVH

ONT
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ODT
LUC

NKH
LUC+CLN+RSX

ODT
LUC

ODT
LUC

SKS
CLN

SKX

RSX

TSC
CLN

SKC
CLN

SKC

CLN

SKC
CLN

SKC
SKS

SKC

LUC

CLN
SKC

SKC
RSX

ONT
LUK

SKS
CSD+RSX

DGD
LUC

CLN

RSX
RPH

RSX
RPH

SKS

CLN
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LUC

SKS
CLN

DDT
CLN

LUK

ONT
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LUK

ONT
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ONT
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ONT
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LUK

LUK
DTT
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ONT ONT
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CLN

DVH
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ONT

LUC
DGD

CLN
DVH

CLN
DGD

LUC

SKC
RSX+CLN

CLN
RSXNTS

CLN

ONT
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BHK+LUC
ODT

NTD

LUK

SKS
LUC

SKS
LUC

DTT

ONT

CLN

CLN

ONT
CLN

ONT
CLN

NHK
ONT

CLN DVH
CLN

DGD
CLN

CLN

TDP Số 6

CLN
LUK

LUK
CLN

ONT
CLN
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CLN
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ONT
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SKC
CLN

DGD
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CLN

LUK
ONT CLN

SKC

SKC
SKS

NKH

CLN

RSX+CLN

SKX

CLN

CLN

CLNCLN
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TIN

ODT

LUC

CLN
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CLN
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ONT
LUC

ODT

ODT

LUK
SKS

SKS

LUK
CLNLUK
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LUK
TMD

SKS

LUK

DGD
CLN

SKS
RSX

SKS

DCH
CLN

DYT
CLN

Thông Tin
Tiểu đoàn 

CQP
RSX

CQP
LUK+RSX

đình Bảo Nang
Trại Cau
 Mỏ sắt 

xã Tân Lợi
Trường tiểu học

Bờ Tấc
Đình xóm

Trại Cau
Trường tiểu học

Trại Cau
Mỏ sắt 

số 2
Trường tiểu học 

Nam Sơn
Nhà máy Gang 

SXNN sạch
Trang trại 

Mỏ sắt Tiến Bộ

Công Bình

Tiểu đoàn 2 

thông tin 601
Lữ đoàn 

Văn Lăng
Trường TH số 2

 Khe Cạn
Trường tiểu học

Khe Quân
Trường MN

 Đồng Cẩu
Mỏ cát sỏi

Đồi Trực
Mỏ đá 

Đồng Luông
NVH xóm

SKS

SKS

SKX

Văn Lăng
Trường TH Số 1

 Quân khu 1
Tiểu đoàn 15 

Trần Quốc Tuấn
Trường THPT 

Tiểu đoàn 15

Quang Sơn
Trường Tiểu học 

 Na Lay
Mỏ đá cát kết

Tiểu đoàn 15 - Quân khu 1

T.GDXH 06

Trung tâm

Xuân Quang
Mỏ đá 

Nhà máy xi măng Quang Sơn
 Quang Sơn

XN gạch ốp lát

 Đại Khai
Mỏ Sắt

Đèo Khế
Trường MN

DTT xã Khe Mo

tuynel Chiến Oanh
Nhà máy gạch

Lữ đoàn 575
Tiểu đoàn 1 

Núi Voi

Quân khu 1

vận tải 651
Trung đoàn 

Trại Cau
đình 

Đồi Núi Mả

 Xóm Đồn Trình
Tr.g MN

Núi Ba Chẽ

Núi Bồ Cu 2

 Khe Cạn
Trường mầm non

chùa Hoan

Mỏ sắt Hoan

 Thịnh Đức 1
Trường TH

Xóm Vân Hán

Đình làng 

TON

LUK

LUK

SKX
BHK

SKS

CLN

RSX

CLN
SKX

ONT

ONT

CLN

CLN
RSX

DVH
RSX

CLN

Trại Đèo
Đình 

      Cầu Đã
đình

Đồng Lâm
đình 

Làng Chàng
       đình 

đền Mẫu

đền Ngựa Trắng

đình Thịnh Đức

đình Làng Hỏa
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